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ChChứức năng tâm trương thc năng tâm trương thấất trt tráái i 
bbìình thưnh thườờngng

• Để đánh giá chức năng tâm trương thất trái, cửa 
sổ Doppler xung đặt ở đầu mút của các lá van 
và đo các chỉ số sau:
– E/A : bình thường 1.1 - 1.5 
– Thời gian giảm tốc độ dòng đổ đầy DT: 160 - 240 

msec 
– Thời gian giãn đồng thể tích thất trái (isovolumic 

relaxation time) : 76 ± 13 (> 40 tuổi); 69 ± 12 (< 40 
tuổi) 

– Sóng "a" của dòng tĩnh mạch phổi: < 25 cm/sec 
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BBấất thưt thườờng vng vềề chchứức năngc năng
tâm trương thtâm trương thấất trt trááii

• Giai đoạn I: rối loạn giai đoạn thư giãn thất trái
– Giảm thể tích dòng đổ đầy đầu tâm trương
– Ý nghĩa: rối loạn giai đoạn thư giãn đầu tâm trương
– Dấu hiệu và triệu chứng: không có khi nghỉ
– Tình trạng chức năng: rối loạn nhẹ
– Nhĩ trái: kích thước bình thường (có thể có hiện tượng tăng 
động)

– Áp lực đổ đầy: bình thường
– Dấu hiệu Doppler: 

• E/A < 1.0 
• DT > 240 msec 
• IVRT > 90 msec 
• A tĩnh mạch phổi < 25 cm/sec 
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Giai đoGiai đoạạn 2: Dòng chn 2: Dòng chảảy giy giảả bbìình thưnh thườờngng

• Ý nghĩa: gợi ý rối loạn giai đoạn giãn đầu tâm trương 
phối hợp với giảm compliance thất trái

• Triệu chứng: khó thở kiểu chẹn ngực
• Tình trạng chức năng: Rối loạn mức độ vừa
• Nhĩ trái giãn và tăng động
• Áp lực đổ đầy thất trái tăng
• Các thông số Doppler xung:

– E/A: 1.0 - 1.5 
– DT: 160 - 240 msec 
– IVRT: 76±13 (>40 tuổi), 69 ± 12 (< 40 tuổi) 
– a tĩnh mạch phổi: > 25 cm/sec 
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Giai đoGiai đoạạn 3: Hn 3: Hìình nh ảảnh dòng chnh dòng chảảy y ““hhạạn chn chếế””

• Ý nghĩa: Giảm nặng giãn năng thất trái và rối loạn giai 
đoạn giãn đầu tâm trương

• Dấu hiệu và triệu chứng: khó thở khi gắng sức rất nhẹ
• Tình trạng chức năng: rối loạn đáng kể
• Nhĩ trái giãn và giảm co bóp
• Áp lực tâm trương: tăng đáng kể
• Các thông số PW Doppler: 

– E/A: > 1.5 
– DT: < 160 msec 
– IVRT: < 60 msec 
– Sóng "a“ tĩnh mạch phổi: > 25 cm/sec (phụ thuộc vào chức năng 

tâm thu nhĩ trái) 
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The EndThe End


